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TTBD NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

STT Họ tên Tên Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành Cơ quan công tác Điện thoại Email

1 Nguyễn Hồng Huyến 10/10/1994 Cà Mau Tiếng việt và văn hóa VN 0949079033 honghuyen1094@gmail.com

2 Ông Kim Lẹ 2/9/1987 Hậu Giang SP Vật lí 0939651806 ongkimle1987@gmail.com

3 Phạm Hồng Mơ 25/8/1992 Cà Mau Địa lý học 01257066123 phamhongmo92@gmail.com

4 Trần Văn Phụng 25/9/1988 Cần Thơ SP GDCD 0989283943 vanphungtran89@gmail.com

5 Nguyễn Châu Ngọc Trang 03/9/1990 Cà Mau Toán giải tích 01648862757 anhm0714018@gmail.com

6 Bành Văn Viên 21/12/1992 Bạc Liêu SP Toán 0963189948 vienm1816016@gstudent.ctu.edu.vn

1 Nguyễn Phạm Quốc Anh 10/9/1991 Cần Thơ Công nghệ thông tin Huyện đoàn Châu Thành, HG 0948750789 npquocanh@gmail.com

2 Cao Trường Ân 24/5/1995 Trà Vinh Triết học 0888344467 caotruongan240595@gmail.com

3 Nguyễn Thái Ân 19/5/1995 Bạc Liêu Quản lý tài nguyên và môi trường 0914663436 thaian16289@gmail.com

4 Phan Hải Âu 25/7/1996 Cà Mau Triết học 01234661507 authk40dhct@gmail.com

5 Huỳnh Hoàng Ba 26/6/1987 Hậu Giang Văn hóa học TT chăm sóc sức khỏe sinh sản Cần Thơ 0916268388 huynhhoangba388@gmail.com

6 Tống Quốc Bảo 15/10/1996 Sóc Trăng Triết học 01225851996 bao61403858@student.ctu.edu.vn

7 Đoàn Thanh Bình 02/7/1987 Cần Thơ Ngôn ngữ anh 0907906369 bingdo9@hotmail.com

8 Nguyễn Thị Kim Chỉ 10/04/1996 Cần Thơ Chính trị học 01693268904 chib1403947@student.ctu.edu.vn

9 Trần Thị Bé Duyên 26/6/1994 Trà Vinh Luật 01633375297 ttbduyen1995@gmil.com

10 Phạm Kim Định 24/4/1992 Cà Mau Quản lý đất đai CN TT PTQĐ quận Ninh Kiều 01272077599 pham2404@gmail.com

11 Tô Châu Đoan 22/5/1995 Bạc Liêu Chính trị học 01234967760 doanto07@gmail.com

12 Phạm Thị Cầm Giang 15/01/1982 Cần Thơ Y tế công cộng TT phòng chống HIV/AIDS TP. Cần Thơ0989985850 camgiangct@gmail.com

13 Nguyễn Hồng Giang 17/5/1987 Sóc Trăng Quản trị kinh doanh CN Cty TNHH MTV 622- xí nghiệp 406 0939353023 nhgiangst.kt@gmail.com

14 Nguyễn Tuấn Hải 18/9/1973 Bến Tre Tiếng anh Trường THPT Trương Vĩnh Ký 01655660881 haim1617051gstudent.ctu.edu.vn

15 Nguyễn Thị Tiết Hạnh 30/11/1995 Sóc Trăng Chính trị học 01657528015 nguyenthitiethanh3011@gmail.com

16 Thái Phan Bảo Hân 04/11/1996 Cần Thơ Ngôn ngữ anh 0942917811 thaiphanbaohan@gmail.com

17 Võ Thị Mỹ Hoa 07/01/1996 An Giang Chính trị học 0939009232 hoab1411103@student.ctu.edu.vn

18 Lương Hoàn Hòa 31/3/1994 Cần Thơ Ngôn ngữ anh 01214359459 vip76061@gmail.com
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STT Họ tên Tên Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành Cơ quan công tác Điện thoại Email

19 Lê Mộng Hoàn 22/12/1993 Cần Thơ Ngôn ngữ anh 01665682733 hoan116748@gmail.com

20 Nguyễn Đức Huy 05/01/1978 An Giang Luật kinh tế Ban CHQS huyện Phú Tân, AG 0982880002 nguyenduchuylx78@gmail.com

21 Đặng Trần Kim Huyền 03/9/1995 Đồng Tháp Công nghệ kỹ thuật điện điện tử 0987905125 kimhuyen0309@gmail.com

22 Nguyễn Thị Diễm Hương 08/8/1996 An Giang Ngôn ngữ anh 01666341675 huongb1409745@gmail.com

23 Nguyễn Thị Thu Hương 22/11/1996 Sóc Trăng Ngôn ngữ anh 01672727213 thuhuong2029@gmail.com

24 Nguyễn Thị Tuyết Lương 01/11/1986 Cần Thơ CN thực phẩm 01229720490 tuyetluong0111@gmai.com

25 Lê Minh Lý 26/9/1988 Cần Thơ CN&Quản lý xây dựng 0931888177 leminhly.ce@gmail.com

26 Nguyễn Thị Diễm Mi 15/9/1995 Kiên Giang Chính trị học 0989058501 diemmi15091995@gmail.com

27 Hồ Cẩm Nang 18/5/1992 Kiên Giang Luật Cty TNHH quản lý tài sản NH TMCP VN0934507881 hocamnang1992@gmail.com

28 Lê Dương Thị Mỹ Ngân 02/11/1995 Bến Tre Dược 01634363696 leduongthimyngan696@gmail.com

29 Trần Thanh Ngân 12/8/1959 Hậu Giang Báo truyền hình 01206512862 thanhngantran899@gmail.com

30 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 06/02/1996 Cần Thơ Chính trị học 01206795765 ngocb1411122@student.ctu.edu.vn

31 Trà Thị Phương Nguyên 05/10/1996 Cà Mau Triết học 01237185747 nguyenb1403903@student.ctu.edu.vn

32 Lê Thị Thu Nhã 30/5/1996 Bến Tre Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 01696150248 lethithunha1996@gmail.com

33 Bùi Minh Nhật 28/12/1990 An Giang Kinh tế & quản lý công 0949101049 minhnhat.uel@gmail.com

34 Đồng Tuyết Nhi 02/3/1995 Kiên Giang Văn học 0979254124 quethanhnhi@gmail.com

35 Đinh Thị Hồng Nhung 09/12/1993 Kiên Giang Ngôn ngữ anh 01663649198 hongnhung9198@gmail.com

36 Lê Văn Phát 15/3/1994 Hậu Giang Triết học 0907759420 leephatqcvanphat@gmail.com

37 Huỳnh Thanh Sang 16/02/1996 Sóc Trăng Chính trị học 0907943065 htsangt1996@gmail.com

38 Hồ Nguyễn Thảo Sương 17/8/1990 Vĩnh Long CN anh văn 0943790919 honguyenthaosuong@gmail.com

39 Lê Phạm Minh Tâm 08/11/1994 Sóc Trăng Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 0949833607 tamm1316043@student.ctu.edu.vn

40 Lê Diệp Thanh Tâm 13/3/1996 Trà Vinh Ngôn ngữ anh 01636505726 lediepthanhtam3@gmail.com

41 Trương Thị Kiều Tiên 04/10/1996 Sóc Trăng Chính trị học 01633601499 tienb1411153@student.ctu.edu.vn

42 Dương Thị Mộng Tiệp 29/6/1996 Trà Vinh Chính trị học 01652341619 tiepduong1996@gmail.com

43 Nguyễn Hùng Tỉnh 19/9/1993 Hậu Giang Triết học 0965212616 nguyenhungtinh93@gmail.com

44 Trần Công To 16/02/1996 Bạc Liêu Triết học 01233227985 trancongto124@gmail.com

45 Phạm Thành Tôn 21/8/1996 Cần Thơ Khoa học cây trồng 01225555294 phamthanhton375@gmail.com

46 Trương Thị Bích Tuyền 18/10/1996 Bến Tre Triết học 01689002024 tuyenb1403939@student.ctu.edu.vn

47 Nguyễn Thị Lan Thanh 09/5/1996 Sóc Trăng Ngôn ngữ anh 0941604680 thanh1599951@gmail.com

48 Đặng Xuân Thảo 20/01/1995 Kiên Giang Khoa học cây trồng 0907718945 thaom017023@gstudent.ctu.edu.vn

49 Dương Quốc Thịnh 11/10/1992 Cà Mau Luật thương mại 0916824442 quocthinh115933@gmail.com
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50 Trương Trí Thông 25/8/1994 Cần Thơ Việt nam học 0939842911 thongtruong94@gmail.com

51 Trần Thị Kim Thuyền 29/04/1996 Đồng Tháp Chính trị học 01214996862 thuyenct4002@gmail.com

52 Lâm Ngọc Anh Thư 11/6/1985 Bạc Liêu CN sinh học Trường PT Thái Bình Dương 0943877077 lamngocanhthu85@gmail.com

53 Võ Minh Thư 21/7/1988 Tiền Giang Dược sĩ Cty CP dược phẩm Tiphaco 0947972441 vomthu88@gmail.com

54 Lã Thanh Thư 26/6/1992 Kiên Giang Dược 0907817320 lathu101@gmail.com

55 Nguyễn Văn Thưởng 1989 Bạc Liêu CN sinh học 0919509903 thuongcnsh33@gmail.com

56 Trần Kim Trang 02/8/1995 An Giang Khoa học môi trường 01675783626 tranganh7795@gmail.com

57 Trương Trần Trang 05/12/1987 Cửu Long Dược học Cty CP Dược phẩm Cửu Long 0909191024 trangtruongtran@gmail.com

58 Huỳnh Thị Thảo Trâm 30/6/1996 Cần Thơ Triết học 0939117738 tramb1403930@student.ctu.edu.vn

59 Phan Trần Bảo Trâm 21/11/1995 Kiên Giang Triết học 0975304200 tramb1403931@student.ctu.edu.vn

60 Bùi Minh Trương 15/02/1986 Trà Vinh Xây dựng Cty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Trà Vinh0985798150 mtruongtl@gmail.com

61 Đoàn Nguyễn Quốc Vinh 14/11/1992 Vĩnh Long Luật 01229816396 vinhdoan141192@gmail.com

62 Triệu Thị Thanh Xuân 06/10/1993 Malaysia Ngôn ngữ anh 0963843610 trieuxua1993@gmail.com

63 Nguyễn Thị Kim Yến 24/06/1991 An Giang CN thông tin 01652930892 ntkimyen246@gmail.com
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